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1. Để chuẩn bị cho buổi tọa đàm với chủ đề “Phát huy tinh thần Cách mạng Tháng Tám, xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, lãnh đạo Báo QĐND có đặt tôi viết bài về “bồi đắp lòng yêu nước thông qua các tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT) thời kỳ mới”. Mới đọc qua “đầu bài” trên, tôi thoáng nghĩ, có lẽ chỉ viết về lòng yêu nước cần được khẳng định là một nội dung, một chủ đề, một khuynh hướng quan trọng nhất, trở thành dòng chủ lưu của sự phát triển VHNT thời kỳ mới. Chỉ cần nhấn mạnh như vậy là đủ.
Song nghĩ lại, nếu chỉ như vậy thì quá đơn giản, không cần động não nhiều lắm, bởi vì yêu cầu trên như là lẽ đương nhiên, mặt khác, như một “lời kêu gọi” thường thấy trong một số bài phát biểu long trọng hoặc trong bài xã luận “lý luận văn nghệ”. Suy nghĩ, động não thêm chút nữa, tôi tự nhận thấy đây là đề tài thực sự khó và nó liên quan trực tiếp đến toàn bộ quá trình văn hóa-văn nghệ. Để lý giải có tính lý luận và đặc biệt là tính thực tiễn của nó, cần một sự nghiên cứu và đề xuất khoa học, nếu không muốn rơi vào “khẩu hiệu” rằng “để đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới, VHNT hãy tập trung vào phản ánh, khơi gợi và khám phá lòng yêu nước của con người Việt Nam!”. Với cảm nhận đó, cho phép tôi trình bày tham luận này ở dạng “đề cương”, nêu một vài suy nghĩ bước đầu về vấn đề trên, trước hết là đặt vấn đề đó trong một quá trình văn hóa, từ đó phân tích sự biến đổi phong phú, phức tạp, đa chiều của các thành tố trong quá trình để tìm cách lý giải những yêu cầu và đặc trưng mới của việc thể hiện lòng yêu nước trong VHNT thời kỳ mới. Tôi nghĩ, phải làm mới cách thể hiện chủ đề này, còn nếu miêu tả theo cách cũ, truyền thống như trước đây sẽ không tạo nên hiệu quả nghệ thuật đối với các thế hệ tiếp nhận từ nay về sau.
Quá trình văn hóa như một biểu đồ với 6 khâu chính, cơ bản: Hiện thực đời sống-Người sáng tạo, sản xuất-Sản phẩm-Truyền bá, lưu giữ-Người tiếp nhận-Kết quả (hiệu quả, hậu quả). Từ kết quả là khâu cuối cùng của một quá trình lại sẽ trở thành khâu đầu của một chu trình mới. Chủ đề “lòng yêu nước trong sáng tạo VHNT thời kỳ mới” gắn chặt với quá trình văn hóa này, mà như đã nêu, trong thời kỳ mới, từ nay về sau cần làm rõ sự biến đổi sâu sắc của các thành tố trong quá trình đó, đặc biệt ở 3 khâu sau: Hiện thực đời sống; người sáng tạo, sản xuất; người tiếp nhận.
2. Hiện thực đời sống hiện nay và nhiều năm sắp tới đang và sẽ (dự báo) xuất hiện những vấn đề mới, có khi hoàn toàn mới chưa lường hết. Xin nêu một số nét liên quan đến việc thể hiện lòng yêu nước:
- Về thành tố hiện thực đời sống: Quá khứ dân tộc, đặc biệt là cuộc kháng chiến vĩ đại 30 năm (1945-1975) dần lùi xa, ngày càng xa. Trước đây, trong VHNT thường bồi đắp, khẳng định, ngợi ca, nuôi dưỡng lòng yêu nước bằng miêu tả, khám phá hiện thực chiến tranh giải phóng và bảo vệ Tổ quốc, giờ đây, VHNT có nhu cầu và trách nhiệm đồng hành với hiện thực mới đang diễn ra. Đó là nhiệm vụ chủ yếu. Như vậy, bồi đắp lòng yêu nước sẽ gắn đồng thời với hai mảng hiện thực lớn: Hiện thực mới đang diễn ra và hiện thực quá khứ. Đối với hiện thực đang diễn ra, VHNT hiện đại có nhu cầu “chiếm lĩnh” tất cả các lĩnh vực đời sống và số phận con người. Thể hiện lòng yêu nước cần gắn với đặc điểm trên. Đó là một thách thức lớn, trong đó con đường sáng tạo sẽ là sự nỗ lực khám phá chân thật cuộc đấu tranh đang và sẽ diễn ra giữa cái mới, cái đẹp, cái tốt, cái cao thượng, lòng nhân ái, sự tử tế... với cái cũ, cái xấu, cái ác, sự đen tối, thoái hóa, biến chất... khẳng định với niềm tin vững chắc, bảo vệ cái mới, cái đẹp... chính là một hướng đi bồi đắp lòng yêu nước. Mọi sự ca ngợi giản đơn hay miêu tả hời hợt sẽ hạ thấp sức thuyết phục của VHNT thời kỳ mới khi thể hiện lòng yêu nước, kể cả sáng tạo với tấm lòng chân thành.
Đối với hiện thực quá khứ (từ truyền thống dân tộc đến 30 năm kháng chiến) cần sự đổi mới sâu sắc theo hướng vừa đào sâu hơn nữa hiện thực đó, lật lên những “tầng vỉa” mới, đồng thời tìm trong quá khứ đó kinh nghiệm và bài học (cả thành công và thất bại) cho hiện tại mới. Gặp gỡ hiện tại khi trở về đề tài quá khứ là con đường khám phá, khẳng định lòng yêu nước trong VHNT thời kỳ mới.
- Về thành tố người sáng tạo, sản xuất. Đây là thành tố quyết định nhưng lại đang và sẽ trong quá trình biến đổi sâu, mạnh và đa chiều nhất. Trước hết, hiện nay và những năm tiếp theo sẽ diễn ra sự biến đổi của hệ hình tư duy, sáng tạo, cả theo chiều hướng tích cực, hợp quy luật và cả theo chiều hướng tiêu cực, ngộ nhận. Theo hệ hình mới đó, có người sáng tạo (văn học, mỹ thuật, âm nhạc...) và người sản xuất (điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn như âm nhạc, sân khấu...) có khát vọng khám phá lòng yêu nước như một phẩm chất thẩm mỹ trong tổng thể sản phẩm sáng tạo, song cũng có người lại coi sáng tạo là một trò chơi, sân chơi giải trí, giải tỏa “ẩn ức cá nhân” sẽ không có cảm hứng khám phá lòng yêu nước trong sản phẩm của mình. Vấn đề đặt ra ở đây chính là đào tạo, khuyến khích những người sáng tạo, sản xuất có đủ bản lĩnh, khát vọng, tâm huyết, sự trải nghiệm để có những cây bút khám phá lòng yêu nước của con người Việt Nam cả trong thời hiện tại họ đang sống và trong quá khứ cha anh họ đã từng trải. (Nhà văn Nga, L.Tolstoy viết “Chiến tranh và hòa bình” sau khoảng 50 năm cuộc chiến tranh chống Napoleon kết thúc).
- Về thành tố người tiếp nhận: Điều dễ nhận thấy nhất là nhu cầu của người tiếp nhận và các phương pháp tiếp nhận đang và sẽ có sự phát triển ngày càng phong phú, đa dạng. Ở đây, đối với VHNT thời kỳ mới (và trong tương lai) có chức năng kép: vừa đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu đang biến đổi, phát triển đó vừa có năng lực, bằng sức mạnh nghệ thuật định hướng cho người tiếp nhận. Nội dung định hướng bằng sức thuyết phục nghệ thuật đó chính là nuôi dưỡng, bồi đắp các giá trị tốt đẹp trong nhân cách người tiếp nhận, mà giá trị sâu nhất, cốt lõi nhất chính là lòng yêu nước. Nếu ngành giáo dục thực hiện tốt sứ mệnh cao quý “trồng người” và môi trường văn hóa trong xã hội trong sạch, tốt đẹp thì chúng ta hoàn toàn tin tưởng rằng, các thế hệ tiếp nhận trong thời kỳ mới sẽ đón nhận và thấu hiểu giá trị của lòng yêu nước được thể hiện trong các tác phẩm VHNT để họ tự hoàn thiện nhân cách của mình. Mặt khác, người tiếp nhận có nhu cầu đòi hỏi văn học, nghệ thuật thể hiện, khám phá lòng yêu nước của con người Việt Nam ở chiều sâu mới với những phương thức mới phù hợp nhu cầu, tâm lý của người tiếp nhận.
Như vậy có thể xác định rằng, bồi đắp lòng yêu nước bằng sức mạnh của VHNT là nhiệm vụ tất yếu của một nền VHNT chân chính, song, thời kỳ mới đòi hỏi việc thực hiện nhiệm vụ đó cao hơn, sâu hơn và đó là một thách thức khách quan, cần một năng lực và tư duy sáng tạo mới.
3. Vậy, con đường và giải pháp tiếp tục phát huy vai trò của VHNT trong việc bồi đắp lòng yêu nước thời kỳ mới là gì? Bước đầu, xin được bày tỏ một số suy nghĩ và đề xuất sau:
- Theo sự phát triển tất yếu của VHNT Việt Nam hiện đại, sự đa dạng đang trở thành một đặc trưng, dấu hiệu nổi bật. Đặc biệt, khi hệ hình tư duy sáng tạo và giao lưu, hội nhập quốc tế đi vào chiều sâu thì tính đa dạng đó càng có cơ sở, điều kiện để phát triển. Chấp nhận và tôn trọng sự đa dạng đó là tư duy của Đảng ta trong các văn kiện, nghị quyết về văn hóa, VHNT, đồng thời, Đảng ta cũng nhấn mạnh cần tập trung nhân lực, tài lực, trí lực, vật lực... vì sự phát triển của “dòng mạch chính” trong sự đa dạng đó. Nội hàm của tư tưởng trên chính là yêu nước, có nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội dưới ánh sáng Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Đây chính là tư tưởng chỉ đạo rất quan trọng để tạo điều kiện ra đời những tác phẩm tốt bồi đắp lòng yêu nước cho bạn đọc. Chỉ có định hướng cho sự phát triển như vậy mới tạo được một nền VHNT đa dạng mà thống nhất và thống nhất trong đa dạng. “Trong quá trình đa dạng hóa các hoạt động văn hóa, Nhà nước cần chú trọng đầu tư vào dòng chủ lưu văn hóa cách mạng để làm nòng cốt và dẫn dắt, truyền cảm hứng chủ đạo trong bồi dưỡng tư tưởng, tâm hồn, tình cảm trong sáng, lành mạnh, góp phần xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội” (Nguyễn Phú Trọng).
- Như đã trình bày ở phần đầu, trong giai đoạn mới của cách mạng nước ta để đi tới mục tiêu giàu mạnh, cường thịnh, hạnh phúc, cuộc đấu tranh giữa cái mới, cái tiến bộ, cái tốt đẹp với cái xấu, cái lạc hậu, cái ác sẽ diễn ra vừa thầm lặng vừa quyết liệt. Trong cuộc đấu tranh đó, lòng yêu nước hiện đại của con người Việt Nam sẽ vượt qua thử thách và phát triển. VHNT với sứ mệnh cao quý của mình phải bảo vệ và khẳng định điều đó, ngay cả khi phản ánh trung thực cuộc đấu tranh không cân xứng, ở nơi này, nơi khác, giữa cái mới của cái cũ, cái đẹp và cái xấu xa, độc ác, đen tối. Có thể nghĩ rằng, đây là nội dung lớn, nhiều thử thách đối với VHNT thời kỳ mới.
- Tiếp tục phát triển dòng VHNT về đề tài yêu nước, chiến tranh cách mạng và lực lượng vũ trang với những yêu cầu mới trong khám phá hiện thực quá khứ, sáng tạo các phương thức biểu hiện mới. Đây là một đặc trưng của VHNT Việt Nam, dù quá khứ và chiến tranh ngày càng lùi xa, khi đất nước đang tiến về phía trước, vì trong truyền thống dân tộc, lòng yêu nước bao giờ cũng phát triển lên tới đỉnh cao với những chiến công vĩ đại và cả những hy sinh, mất mát không gì bù đắp nổi để dân tộc trụ vững và trường tồn. Chung thủy với đề tài này và khát vọng đào sâu hơn nữa hiện thực quá khứ, chiến tranh cách mạng để làm sáng tỏ giá trị của tình yêu Tổ quốc sẽ tạo nên các tác phẩm có sức truyền cảm đối với các thế hệ trong thời kỳ mới.
[bookmark: _GoBack]- Xây dựng đội ngũ sáng tạo VHNT trong thời kỳ mới là nhiệm vụ rất hệ trọng, cần một sự dày công, tâm huyết, kiên trì và sự am hiểu đặc trưng của lĩnh vực này, trong đó, cùng với sự tôn trọng và khuyến khích các đặc trưng tư duy đa dạng đang hình thành trong đội ngũ đó là sự giữ vững và đào luyện giá trị cốt lõi của nhân cách nghệ sĩ-chiến sĩ-công dân. Từ đó bồi đắp lòng yêu nước thông qua các tác phẩm VHNT không còn là sự đòi hỏi từ bên ngoài hay bên trên nghệ thuật mà trở thành nhu cầu, tự thân của người sáng tạo, của chính nghệ thuật.

